
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MT NINH THUẬN 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 104/TM-TTDVNN Ninh Thuận, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

THƯ MỜI 

Báo giá lồng nuôi, cá giống và thức ăn công nghiệp thực hiện mô hình thuộc 

Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá mú trân châu bằng lồng HDPE thích ứng 

với biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” năm 2025 

 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị 

 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị thực hiện việc mua 

sắm lồng nuôi, cá giống và thức ăn công nghiệp thực hiện mô hình thuộc Dự án 

“Xây dựng mô hình nuôi cá mú trân châu bằng lồng HDPE thích ứng với biến đổi 

khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” năm 2025 triển khai tại hai tỉnh Ninh 

Thuận và Khánh Hoà. 

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm lồng 

nuôi, cá giống và thức ăn công nghiệp thực hiện mô hình, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp tỉnh Ninh Thuận kính mời quý công ty, đơn vị có đủ điều kiện pháp nhân 

và có khả năng cung cấp tham gia báo giá các hạng mục hàng hoá, cụ thể như sau: 

1. Danh mục báo giá: 

- Lồng nuôi; 

- Cá mú trân châu giống; 

- Thức ăn công nghiệp. 

(Yêu cầu chi tiết kèm theo) 

2. Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. 

3. Địa chỉ gửi báo giá: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận (291 

đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại: (0259)3823492. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Trung tâm; 

- GĐ, PGĐ TTDVNN; 

- Lưu: VT, TCHC, KTNV, HSDA. NHD 
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YÊU CẦU CHI TIẾT 

(Kèm theo Thư mời số 104/TM-TTDVNN ngày 24 tháng 4 năm 2025 của  

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận) 

 

1. Yêu cầu kỹ thuật 

STT Hạng mục 

hàng hoá 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

hàng hoá 

1 Lồng nuôi cái 18 * Loại lồng nuôi: 

Lồng vuông HDPE có kích thước mỗi cạnh 

4 m, độ sâu túi lưới 5 m, thể tích lồng 4 m 

* 4 m * 5 m = 80 m3. 

* Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật: 

1. Hệ thống khung lồng: 

- 01 bộ Khung lồng chính (02 vành) có 

dạng hình vuông (kích thước mỗi cạnh 4 

m) làm bằng ống nhựa HDPE chuyên dụng 

(đường kính ống chính 200 mm và ống tay 

vịn 90 mm). 

- 12 bộ Giá đỡ khung lồng, mỗi bộ bao 

gồm: Đai nhựa HDPE rộng 17 cm, cút chữ 

“T” bằng nhựa HDPE, ống nhựa HDPE 

đường kính 90 mm làm cọc, chốt nhựa 

HDPE chuyên dụng. 

- 01 Hệ thống liên kết khung lồng bằng 

nhựa HDPE. 

2. Túi lưới: 

- Túi lưới làm bằng chất liệu Polyethylene. 

- Miệng túi lưới có dạng hình vuông, kích 

thước mỗi cạnh 4 m; độ sâu túi lưới 5 m. 

- Mắt lưới có kích thước 2a = 2 - 6 cm, lưới 

dệt không gút. 

- Dây giềng, chỉ khâu bằng chất liệu 

Polyethylene. 

- Chì lưới bằng chất liệu bê tông. 

3. Hệ thống neo: 

Neo sắt, dây neo, phao neo chịu lực bằng 

nhựa HDPE, chì neo. 

2 Cá mú trân 

châu giống 

con 21.600 - Là con lai giữa cá mú cọp cái và cá mú 

nghệ đực (♀ Epinephelus fuscoguttatus * ♂ 

Epinephelus lanceolatus). 
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STT Hạng mục 

hàng hoá 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

hàng hoá 

- Có màu sắc tươi sáng của loài. 

- Kích cỡ ≥ 8 cm/con, chiều dài tính từ 

mõm đến gốc vây đuôi (nơi kết thúc thân 

chính). 

- Kích cỡ đồng đều, tỷ lệ ngoại cỡ  5%. 

- Khoẻ mạnh; không dị hình, dị tật. 

- Không bị sây sát và không có dấu hiệu 

bệnh lý. 

3 Thức ăn công 

nghiệp 

kg 15.120 * Loại thức ăn: 

Thức ăn hỗn hợp cho cá mú. 

* Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật: 

1. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan: 

- Dạng viên, hạt đều, bề mặt mịn. 

- Màu sắc từ nâu vàng đến nâu. 

- Mùi đặc trưng; không có mùi men mốc, 

mùi hôi thối và mùi lạ khác. 

b) Chỉ tiêu chất lượng: 

Kích cỡ viên (đường kính viên) 4,3 - 16,2 

mm; Độ ẩm ≤ 11%; Protein thô ≥ 42%; 

Lipid thô ≥ 10%; Xơ thô ≤ 3%. 

2. Thành phần nguyên liệu: 

Bột cá, bột đậu nành, bột mì, Lecithin, dầu 

cá, vitamin và khoáng chất. 

3. Các tiêu chuẩn khác: 

- Thức ăn không chứa các chất cấm sử 

dụng trong thức ăn thuỷ sản theo quy định 

hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường). 

- Thức ăn nằm trong danh mục được phép 

sản xuất kinh doanh của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường). 

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 
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2. Yêu cầu khác 

1. Hàng hoá phải được phép lưu hành tại Việt Nam và có công bố Tiêu chuẩn 

chất lượng kèm theo hoặc tương đương. Riêng đối với cá mú trân châu giống, có  

hồ sơ chứng minh Cơ sở cung cấp cá giống có đủ điều kiện sản xuất kinh doanh 

giống thuỷ sản. 

Đối với thức ăn công nghiệp, việc cung cấp số lượng các loại kích cỡ viên 

(mã số) và khối lượng cụ thể từng loại kích cỡ viên (mã số) của thức ăn theo yêu 

cầu của bên mua. 

2. Giá báo giá bao gồm cả các loại thuế, phí theo quy định và các chi phí khác 

(vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá, lắp đặt lồng nuôi,…). 

3. Địa điểm giao nhận hàng hoá: Xã (phường, thị trấn) nơi triển khai xây dựng 

mô hình thuộc dự án tại hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hoà./. 
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